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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Quế 

Đại diện: 

Phùng Thị Quế
	Số 17 Hoàng Diệu,  phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐT: 0966831988

	Chuyên sản xuất và cung cấp giò, chả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sỏ chế biến thực phẩm Mạnh Cường
Đại diện: 

Nguyễn Minh Thoa

	Số 71,  tổ 14, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0943066866
	Chuyên sản xuất và cung cấp giò, chả, xúc xích các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH thương mại Hải Yến
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hải Yến
	Số 2A, tổ dân cư Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

 ĐT: 0919123555
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh chưng xanh Hải Yến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Cơ sở sản xuất miến dong Thảo Chính

 Đại diện: 

Vương Xuân Thảo
	Xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0387850054
	Chuyên cung cấp sản phẩm  miến dong các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NG MẠI HÙNG THẮNGĐại lan Đặng Bá Thắng
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Phương Quân 

Đại diện: 

Dương Thị Phương 
	Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0987985367
	Chuyên sản xuất và cung cấp hành tỏi khô… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Lê Đình Tuấn

Đại diện: 

Lê Đình Tuấn
	Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

 ĐT: 0982716617
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà hoa mẫu đơn Mộc Sắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh
Đại diện: 

Trần Đức Tân
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

 ĐT: 0913375365
	Chuyên cung cấp sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH tranh thêu Phương Thảo
Đại diện: 

Nguyễn Thúy Đào
	Xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

ĐT: 0942264776
	Chuyên cung cấp sản phẩm tranh thêu tay các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Đỗ Thị Chúc
	Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0975295955
	Chuyên cung cấp hoa lily các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Bùi Văn Khá
	Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0385059694
	Chuyên cung cấp hoa đồng tiền các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ trồng hoa, cây cảnh

Đại diện:
Hoàng Công Thứ
	Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0393513687
	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh, cây bonsai các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ trồng bưởi Tuấn Trang

Đại diện:
Trần Thị Thu Trang
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984188618
	Cung cấp sản phẩm bưởi Tam Vân. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	
tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Xuân Tuyên
	Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0976205199
	Cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Đào Quang Chánh
	Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0904450124
	Cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

 Đại diện:

Nguyễn Thị Miên 
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0353728012
	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn Thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

 Đại diện:
Phan Thanh Phương


	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0377757763
	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn Thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 

Trần Thị Liên
	Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0815408597


	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh  thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 

Trần Thị Chung
	Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0974716374
	Chuyên cung cấp thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện   Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	3
	Cửa hàng Vật Tư

Nông Nghiệp

Skyfarm

Đại diện: 

Lại Văn Hoài 
	Số 312 đường Cầu Diễn,

phường Minh Khai, quận

Bắc Từ Liêm

ĐT: 0866.532.518

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, vật tư thủy canh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Cao Thị Lam
	Xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0387968515

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến
Đại diện:

Hà Đức Ngà
	Xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0984435534
	Cung cấp sản phẩm rau cải mơ, cải ngọt, rau cải mèo Y Can. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX chè Khe Năm
Đại diện: 

Vũ Văn Hồng
	Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0944104612
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà Bát Tiên Hưng Khánh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX dịch vụ tổng hợp Hồng Ca
Đại diện: 

Hà Văn Lân

	Xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên Tấu, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0365173128

	Chuyên cung cấp sản phẩm đặc sản măng Bát Độ Hồng Ca. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX dịch vụ  nông nghiệp Việt Thành
Đại diện: 

Nguyễn Văn Quỳnh
	Xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0915710099

	Chuyên cung cấp sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











